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DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2017 

(kèm theo Quyết định số: 895 /QĐ-ĐT, ngày  20   tháng   09  năm 2017) 

1. Diện có điểm bài thi chuyên biệt  ≥ 5 điểm và bài thi tiếng Anh  ≥ 50 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh GT 
Chuyên 

biệt 
Tiếng 
Anh 

Ngành 
Ghi 
chú 

1 17020579 Nguyễn Quốc Anh 03/11/1999   5 90 CNTT 
 2 17020086 Nguyễn Quỳnh Anh 18/04/1999 Nữ 12.6 80 CNTT TT 

3 17020617 Kiều Chí Công 13/06/1999   5 72 CNTT  
4 17020076 Trần Mạnh Cường 14/10/1999   6 58 CNTT TT 
5 17020003 Nguyễn Đình Đại 10/12/1999   32.4 82 CNTT TT 
6 17020077 Nguyễn Ngọc Đăng 14/08/1999   10 70 CNTT TT 
7 17020049 Nguyễn Thành Đạt 17/10/1999   6 86 KHMT TT 
8 17020694 Hoàng Mạnh Đức 19/12/1999   5 88 CNTT  
9 17020096 Giang Nam Hải 24/08/1999   10 80 CNTT TT 
10 17020822 Phạm Thị Hương 29/10/1999 Nữ 10 84 CNTT  
11 17020845 Nguyễn Tùng Lâm 10/11/1999   11 82 CNTT  
12 17020031 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/08/1999 Nữ 5 72 KHMT TT 
13 17020057 Hoàng Bảo Long 08/11/1999   34.1 78 KHMT TT 
14 17020034 Lê Tuấn Minh 01/09/1999   38.1 90 KHMT TT 
15 17020951 Đỗ Hồng Phong 21/09/1999   10 82 CNTT 
16 17020064 Nguyễn Đức Thắng 19/10/1999   31.7 88 KHMT TT 
17 17020104 Nguyễn Đức Thiện 23/07/1999   10.3 90 KHMT TT 
18 17021090 Đỗ Đình Trường 16/11/1999   10 58 CNTT 
19 17020093 Phạm Anh Tuấn 19/07/1999   30.6 84 CNTT TT 
20 17020069 Đinh Quang Vũ  16/10/1999   32.7 84 KHMT TT 

2. Diện tuyển thẳng có điểm bài thi tiếng Anh  ≥ 85 

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh GT 
Tiếng 
Anh 

Ngành 
Ghi 
chú 

1 17020013 Lê Minh Nghĩa 08/10/1999   86 CNTT TT 
2 17020014 Trần Nguyễn Khánh Ninh 09/10/1999   92 CNTT TT 
3 17020100 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999   90 CNTT TT 

(Ấn định danh sách này có 23 sinh viên) 


